
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 211734 Nguyễn Thị Mỹ Ái 30/10/2003 Hậu Giang DH21CNH01

2 2110812 Thái Trường An 11/08/2003 Cần Thơ DH21CNH01

3 210580 Lê Phương Anh 31/10/2003 An Giang DH21NNA01

4 210812 Nguyễn Kiều Anh 07/04/2003 Kiên Giang DH21DUO01

5 214262 Nguyễn Thị Linh Đang 12/03/2003 Đồng Tháp DH21CNT01

6 210838 Võ Thị Ngọc Diệp 25/07/2002 An Giang DH21LKT01

7 210115 Biện Bắc Băng Dương 06/02/2003 Sóc Trăng DH21DUO01

8 192210 Ngô Lê Hương Giang 22/10/2001 Cần Thơ DH19QTK06

9 2110174 Nguyễn Hồng Hà 17/07/2003 Sóc Trăng DH21KQT02

10 213673 Nguyễn Ngọc Diễm Hằng 02/05/2003 Bến Tre DH21LKT01

11 214279 Nguyễn Châu Phương Hòa 15/03/2003 An Giang DH21KQT01

12 2110814 Trần Thị Mỹ Huyền 14/06/2003 Cần Thơ DH21CNH01

13 2110943 Trần Thị Ngọc Huyền 15/04/2003 Tiền Giang DH21CNH01

14 2010013 Nguyễn Huy Khang 08/11/2002 Vĩnh Long DH20CNT01

15 201786 Tô Nguyễn Quốc Khánh 12/09/2002 Bến Tre DH20YKH02

16 211872 Lam Phụng Kiều 26/07/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

17 2110275 Đoàn Thúy Lam 07/08/2003 Tiền Giang DH21CNH01

18 202122 Lê Thị Lan 16/08/2002 Đồng Tháp DH20YKH02

19 2111033 Nguyễn Mỹ Lel 05/05/2003 Cà Mau DH21DUO01

20 2111000 Trần Ngọc Liễu 31/08/2003 Hậu Giang DH21DUO01

21 203669 Nguyễn Phong Lĩnh 04/01/2002 Hậu Giang DH20LUA02

22 219738 Đoàn Thị Cẩm Mơ 24/06/2003 Kiên Giang DH21CNT01

23 2110837 Nguyễn Hoàng Mỹ 23/04/2003 Bạc Liêu DH21CNH01
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24 203702 Nguyễn Hồng Ngân 31/08/2002 Cần Thơ DH21LKT01

25 212885 Trần Thị Kim Ngân 13/09/2003 Đồng Tháp DH21KQT01

26 2111040 Trần Phương Nghi 15/06/2003 Cần Thơ DH21CNH01

27 2110531 Trần Quang Nghi 01/05/2003 Cà Mau DH21CNH01

28 2111096 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 08/03/2003 Vĩnh Long DH21CNH01

29 2110988 Nguyễn Thị Bích Ngọc 03/11/2003 Cần Thơ DH21CNH01

30 202841 Trang Trí Nguyên 18/03/2000 Cà Mau DH20TCN01

31 211838 Trần Yến Nhi 07/01/2003 Sóc Trăng DH21KQT01

32 191263 Nguyễn Ý Như 24/04/2001 Cà Mau DH19DUO01

33 212732 Trần Thị Quỳnh Như 29/12/2003 Bạc Liêu DH21LKT01

34 219680 Nguyễn Thị Kiều Oanh 29/10/2003 Tiền Giang DH21CNH01

35 2010389 Nguyễn Trọng Phúc 27/09/2002 An Giang DH20QHC01

36 2110788 Trần Quốc Thịnh 07/10/2003 Đồng Tháp DH21CNH01

37 201520 Nguyễn Ngọc Minh Thư 03/06/2002 Vĩnh Long DH20NNA02

38 2110928 Võ Hoàng Minh Thư 30/04/2003 An Giang DH21CNH01

39 202640 Võ Nhựt Trường 17/03/2002 Bến Tre DH20MAR01

40 201983 Lê Thị Hoàng Yến 07/04/2002 Trà Vinh DH20YKH02
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